PHÒNG GDĐT ...............

TRƯỜNG THCS…….











BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐĂNG KÍ NGUYỆN VỌNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC ........

LỚP ....………….

1. Tổng số học sinh lớp ________________________

2. Số học sinh chỉ xét công nhận tốt nghiệp THCS nhưng không dự tuyển sinh lớp 10:____________

3. Số học sinh tham gia dự tuyển sinh vào lớp 10:_________________, chia ra:
(Mỗi học sinh được đăng kí mỗi phương thức tuyển sinh 1 trường)

A. Đăng kí dự thi vào Trường THPT ..........................:
	
	Ngữ văn
	Toán
	Vật lí
	Hóa học
	Sinh học
	Tin học
	Tiếng Anh
	Tổng cộng
	Ghi chú

	Số lượng:

(thí sinh chỉ đăng kí môn)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. Kết hợp giữa thi và xét tuyển:
	TT
	Tên trường THPT
	Huyện, thành phố
	Số lượng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


C. Xét tuyển
	TT
	Tên đơn vị
	Huyện, thành phố
	Số lượng

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	 

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	 

	
	Cộng
	
	


	
	..........., ngày...tháng...năm...

	
	GVCN


1

